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A b s t r a c t .  In this paper author exposes one con crete  exam ple on n atu ral knowledge 
representation  for ¡lustration  of the p ractice  meanings of the con cep t on sym m etric  logical 
m odel and of their system  on ch aracteristic  regions.

Mục tiêu của bài này là thông qua một thí d ụ tụ  thể về biểu diễn tri thức tự 
nhiên, làm sáng tổ phương pháp (dùng khái niệm LĐLGĐX) tìm hệ thống miền 
đặc tính, cùng ý nghĩa thực sự của hệ thống miền đặc tính đó trong khái niệm 
mô hình lôgic dối xứng.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Giả sử ờ  một cơ quan nào đó có nhu cầu quản lý nhân sự toàn thể cán bộ 
công nhân viên cùng hậu phương của họ (vợ, con, họ hàng) O' một khu dân cư 
nào đó. Cần phân lớp các loại dối tượng và cần nắm vững các mối quan hệ giữa 
các loại dối tượng dó. Tóm lại là cần biểu diễn tri thức về tình hình nhân sự của 
một khu dân cư nào đó.

Phương pháp xây dựng các sơ dồ, lược đồ, lôgic đối xứng có khả năng đáp 
ứng - theo nghĩa nhất định - những yêu cầu của bài toán biểu diễn tri thức trên.

Giả sử ở  một khu dân cư nào đó, tồn tại các đối tượng sau:

(1) Đảng viên
(2) Đã về hưu
(3) Nam
(4) Trong biên chế
(5) Vị thành niên
(6) Người dân tộc
(7) Trình độ đại học trở lên
(8) Quân nhân

(1) Ngoài Đảng
(2) Chưa về hưu 
tậ) Nữ
(4) Ngoài biên chế
(5) Thành niên
(6) Người Kinh
(7) Chưa dại học
(8) Dân sự

(Ở dây ta giả thiết các cặp khái niệm (i), (i) (i =  1, 2 , 8 )  đều dược hình thành 
theo các phân hoạch nhị phân trên không gian cơ sờ - chúng là những phần bù 
của nhau).



Gid su- khu dan cir nay con co cac dieu kien “dac thu” sau:
-  Chi co mot it ngirOT dan toe deu da ve htru, deu la nam, deu chira co trinh 

do dai hoc.
-  Chi co mot it quan nhan deu la Dang vien, deu la nam.

GIAI Q U YET VAN DE

Sau day se thanh lap LDLGDX bieu dien tri thu*c ve tinh hinh dan su cua 
cum dan c\r noi tren:

Chon khong gian co1 sor E, la tap hop tat ca cac thanh vien cua cum dan cu*.
Tren khong gian ca  see ay hinh thanh cac khai niem (*), (t) (i  — 1, 2 , . . . ,  8) 

nhir da neu tren, tircmg u^ig vai cac mien phan hoach Ai (t =  1, 2 ,. . . ,  8) trong 
khong gian c a  so1.

V 6i gia thiet cac khai niem tren deu thu*c sir co trong khong gian c a  sor, theo 
nguyen ly quan he tat yeu se ton tai mot LDLGDX L l lien ket cac khai niem nay.

Str dung cac dieu kien “dirorng nhien” (chang han: co “trinh do dai hpc” (7), 
thi chac chan phai “thanh nien” (5) v.v...) va cac dieu kien “dac thu” giira cac 
khai niem, cung vai mot so gia thiet ve menh de loai 2 khac, lam cac tien de - 
hinh thknh ”hach” ciia LDLGDX Z l .

Su* dung “Bo suy dien” de m«  ̂ rong “hach” cua LDLGDX L 1, se thanh lap 
dmrc toan bo do thi va bang quan he cua LDLGDX L 1 nhtr sau:

DO THI CUA LDLGDX C1



BẢNG QUAN HỆ CỦA LĐXGĐX L1

(1,2) (2,3) (3,4) M I ]5,6[ M (7,8) ]8 ,ĩ [

(1.3) I M (3,5) H.6| ]5,7[ ]6,8[ (7,1) ( M

(1.4) M (3,6) (4.7) |5,8[ (6,1) ơ ,2 ) ]8,3[

11.51 p .6 ) (3,7) I M ) (5.1] ] M l (7,3) ]M |
(1.6) '(2,7) [3,8) (4, ĩ ) (5,2] ]6,3[ (7.4) (8,5]

(1.7) ]2,8| (3,1) (4,2] (5,3) (6,4] Ơ.5] (8,6]

[1.8) (2,1) (3.2) (4,3) ( M (6,5] (7,6] (8,7)

|l.ĩ[ M ]3,3[ H,ĩ| ]5,5[ ]6,6[ ]7,7[ |8,8[

(1,2) (2,3) (3,4) (4,5] (5,6] .  (6,7] (7,8) (1 .2)
(1,3) ( M (3,5) (4,6] (5,7] (6,81 (2, 3) (1 ,3)
(1.4) (2,5] (3,6) (4,7) (5,8] (3,4) (2, 4) (1,4)
(1.5] (2,6) (3,7) (4,8) (4,5) (3, 5) (2, 5) (1.5)

(1.6) (2,7) (3,8) (5,6) (4,6) (3, 6| (2. 6| (1,6)

(1,7) (2,8] (6. 7) (5, 7) (4,7) (3, 7) (2, 7) (1.7)

(1,8) ơ ,  8) (6, 8) (5,8) (4, 8| (3, 8] (2, 8) (1,8]

Đó chính là LĐLGĐX ũ 1 biểu diễn tri thức về tình hình nhân sự của cụm 
dân cư nêu trên.

Về hệ thống miền dặc tính:
Với hệ thống 8 khái niệm cùng với các phủ định của chúng có thể tồn tại hệ 

thống 28 =  256 miền đặc tính khác nhau.
Để chỉ ra các miền dặc tính thực sự khác 0, ta sử dụng phương pháp sàng lọc 

như sau dể loại bỏ những miền đặc tính 0.
Trước tiên cần quan tâm tới 16 quan hệ loai 4 không tầm thường  trên bảng 

quan hệ của LĐLGĐX c 1 dược kể lần lượt như sau:
]4,5[ , ]5,6[ , ]6,7[ , ]8 ,I[ , ]2,4[ , ]4,6[ , ]5,7[ , ]6,8[,
] 2 , 5 [ , ] 5 , 8 [ , ] 8 , 3 [ , ] 1 , 5 [ , ] 6 , 2 [ ] 8 , 4 [ , ] 6 , 3 [ , ] 2 , 8 ] .
Đó là hệ các cặp khái niệm 0 (giao ngoại diên các khái niệm là 0) của các bài 

toán này.
Đến đây ta sử dụng phương pháp sàng lọc: loại bỏ các miền đặc tính 0 mà hệ 

8 tính chất đặc trưng của chúng có chứa ít nhất 1 cặp khái niệm 0 dã nêu trên.
Cụ thể ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

B ư ớ c  1: Với quan hệ ]4,5[, lươc bổ dược 64 miền đặc tính 0 (do hệ 8 tính chất 
đặc trưng của các miền đặc tính đó có chứa cặp khái niệm trống 4 ,5 ).



B u a c  2: Den quan he ]5,6[ lvrgc b6 dmrc 96 mien dac tinh 0 (do he 8 tinh chat 
dac trirng cua cac mien dac tinh do co chura cac cap khai niem trong 4 ,5  hoac cap 
khai niem trong 5,6).

B u a c  3: Den quan he ]6,7[ lvrac bo dtrorc 128 mien dac tinh 0 (do he 8 tinh chat 
dac trxmg cua cac mien dac tinh do co chu*a it nhat 1 cap khai niem trong 4 ,5  
hoac 5 ,6  hoac 6 ,7 ) .

B u a c  16: Den quan he ]2,8[ ltrgrc b6 dirac 226 mien dac tinh 0 (do he 8 tinh chat 
dac tru*ng cua cac mien dac tinh do co chua it nhat 1 cap khai niem trong da lan 
lu'O't ke tren).

Nhtr the qua loat sang loc thu nhat (dixa tren bdng quan he LDLGDX C 1) 
vcn 16 lan Itrox b6 nhir tren, cac mien dac tinh co the khac 0 cua bai toan nay 
con lai la:

r i ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 2 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 3 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 4 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 5 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 6 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 7 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 8 ( i ) . (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 9 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tio • ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r n ( i ) , (2) G) -(4) (5) (6) (7) (8)
Ti2 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 13 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
T l 4 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tib ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tie ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r  17 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tig ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

T iq ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r  20 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 2i ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 22 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
r 23 ( i ) , (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



r 24 (1) , (2) , (3), (4) (5 ) , (6) (7), (8)

r 25 (1) , (2) , (3), (4) (5), (6) (7), Ẹ )
r  26 (1) ,  (2) , (3), (4) (5), (6) (7), (8)
r  27 (1) , (2) , (3), (4) (5), (6) (7), (8)
r  28 (1) , (2) , (3 ) , (4) (5), (6) (7), (8)
r  29 (1) ,  (2) , (3 ) , (4) (5), (6) (7), (8)
r  30 (1) > (2) , (3 ) , (4) (5), (6) (7), (8)

Tiếp đó ta lại thành lập LĐLGĐX cấp 6: £ 2 liên kết các khái niệm ( l) ,  (2, 7), 
(3,7), (3,4), (3), (1,2) cùng các khái niêm phủ dinh của chúng ((¿, j )  ở  đây được 
quy ước là khái niệm ửng với miền phân hoạch Ai n A j.  Khi đó khái niệm ấy 
cũng dược viết là Pi j (a ) ) .

(Nguyên tắc để thành lập LĐLGĐX tiếp theo Ế? là: Thành lập LĐ LGĐ X liên 
kết các khái niệm P ị{a ) và Pj  fc(a) sao cho: (Aj Ợl Ai A Aỵ (f_ Ai) A (A j  n Ak c  Ai) 
cùng các khái niệm phủ định của chúng).

Trên bảng quan hệ của c 2 sẽ có các quan hệ loại 4 không tầm thường: 
]*, (j,fc)[-

Trên bảng quan hệ ấy của LĐLGĐX £ 2 ta lại quan tâm tới các quan hệ  loại  
4 không tằm thường  ấy và lai dùng phương pháp sàng loc như trên các bước:

B ư ớc 1: Với quan hệ ]l, (2, 7)[ sẽ lược bỏ được thêm 2 miền đăc tính 0:

r 21 : Ũ M 2 ) , ( 3 ) ,
r 13 : (1 ) ,  (2 ) ,  (3 ) ,  (4 ) ,  (5 ) ,  (6 ) ,  (7 ) ,  (8)

B ư ớ c  2: Với quan hệ ]l ,  (3, 4)[ sẽ lược bồ được thêm 2 miền đặc tính 0: 
r 18 : ( ì f ,  Õ Õ , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 Ĩ , ( 6 ) , ( 7 ) ,  M  

Tio : ( 1 ) ,  (2) ,  (3) ,  (4) ,  (5) ,  (6) ,  (7) ,  (8)

B ư ớc 3: Với quan hệ ]l, (3, 7)[ sẽ lược bỏ được thêm 1 miền đặc tính 0: 

r 8 : ( ĩ ) ,  (2),  (3),  (4),  (5),  (6),  (7) , (8)

B ư ớ c  ị :  Với quan hệ ]3, ( l ,  2)[ sẽ lược bỏ được thêm 1 miền đặc tính 0:

r 15 : (1 ) ,  (2),  (3).  (4).  (5)> (7).  (8)
B ư ớc 5: Với quan hê ]3, (2, 7)[ sẽ lược bỏ được thêm 1 miền dặc tính 0:

r 25 : (1 ) ,  (2) ,  (3),  (4),  (5),  (6),  (7) , (8)
Như thế qua loạt sàng lọc thứ 2 (dựa trên bảng quan hệ của LĐ LGĐ X L l ) 

với 5 lần lược bỏ như trên, các miền đặc tính thực sự khác 0 còn lại là: 
rx : (1) .  (2) .  (3) .  (4) .  (5) ,  (6)’. (7) ,  (8)'
r 2 : (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)
r 3 : (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8)



(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7) , (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2 ) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2) , (3) (4) (5) (6) (7) , (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2 ) , (3) (4) (5) (6) (7). (8)

(1 ) ,  (2 ) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1 ) ,  (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

(1) , (2) , (3) (4) (5) (6) (7), (8)

Kết quả này cũng được kiểm chứng lại trên ảnh LĐLGĐX .

ẢNH CỦA LĐLGĐX L1



(Trong ảnh trên, các số trong vòng tròn là chỉ số của các miền phân hoạch, các 
số thường là chỉ số của các miền dặc tính).

Ý  nghĩa cụ thể kết quả về hệ thống miền đặc tính trong bài toán này là: 
Chẳng hạn khi c<3 yêu cầu cần chọn dối tượng đáng tin cẩn để giao nhiệm vụ 
phức tap, thì có thể chon đối tượng đó trong miền dặc tính r 2i có các tính chất 
đặc trưng:

(1)-; (Đảng viên)
(2) : (chưa về hưu)

(3) : (là nam)
(4) : (trong biên chế)

(5) : (thành niên)
(6) : (người kính)

(7) : (trình độ dại học)
(8) : (dân sự)

Hoặc khi cần chọn đối tượng để có chính sách ưu tiên, thì có thể chọn dối 
tượng đó trong miền dặc tính r  1 9  có các tính chất đặc trưng:

(1) : (Đảng viên)
(2) : (đã về hưu)

(3) : (là nam)
(4) : (ngoài biên chế)

(5) : (thành niên)
(6) : (người dân tộc)

(7) : (chưa đại học)
(8) : (dân sự)

Như vậy với việc thành lập liên tiếp 2 LĐLGĐX L l và £ 2 đáp số của bài 
toán quản lý nhân sự này là: với 8 cặp khái niệm nêu trên, đã thực sự tạo ra 
t (8) =  23 miền đặc tính khác 0 khác nhau, đều đã được chỉ ra (có tới 233 miền 
đặc tính là 0).

Đối với bài toán trên chỉ phải thành lập 2 LĐLGĐX liên tiếp vì trong các 
trưcmg hợp, các miền đặc tính 0 thực chất là do chứa tưong giao trống chỉ cúa 2 
hay 3 miền phân hoạch.

Qua thí dụ này đã thấy được: Trong biểu diễn trí thức tự nhiên đối với vấn 
đề tìm hệ thống miền dặc tính của một hệ các khái niệm, phương pháp thành lập 
liên tiếp các LĐLGĐX thích hợp nào đấy, là rất cốt yếu.
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